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Câu 1 (2,0 điểm)

1. Hoàn thành phương trình hóa học của các phản ứng sau: 

a) CuSO4 + NaI
[image: image1.wmf]¾¾®






b) Sn + H2SO4 (đặc) 
[image: image2.wmf]o

t

¾¾®


c) CrCl3 + Cl2 + NaOH 
[image: image3.wmf]¾¾®



   d) NaHCO3 + Ca(OH)2 
[image: image4.wmf]1 : 1

¾¾®


e) Fe(OH)3 + HI 
[image: image5.wmf]¾¾®






f) CrCl3  + Zn(dư)  
[image: image6.wmf]¾¾®


g) Na2O2 + CO2 
[image: image7.wmf]¾¾®






h) Al4C3 + KOH + H2O 
[image: image8.wmf]¾¾®


2. Viết phương trình hóa học xảy ra trong các trường hợp sau: 

a) H2NCH2COONa + HCl(dư) 
[image: image9.wmf]¾¾®




b) anilin + NaNO2 + HCl 
[image: image10.wmf]o

t

¾¾®


c) Axit glutamic + NaOH(dư) 
[image: image11.wmf]¾¾®





d) Glucozơ + nước brom 
[image: image12.wmf]¾¾®


e) CH3COOCHCl-CH3 + NaOH(dư) 
[image: image13.wmf]o

t

¾¾®

    f) CH3-CH=CH2 + HBr(khí) 
[image: image14.wmf]2

O
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g) Vinyl fomat + Cu(OH)2 + NaOH(dư) 
[image: image15.wmf]o

t

¾¾®


Câu 2 (2,5 điểm)

1. Cho sơ đồ phản ứng sau: 
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Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra theo sơ đồ chuyển hóa trên. Biết các chất từ A1 đến A8 là đồng và các hợp chất của đồng.

2. Giải thích tại sao chì không tan trong dung dịch axit sunfuric loãng nhưng tan trong dung dịch axit sunfuric đặc, nóng.

3. Axit salixilic (axit o-hiđroxibenzoic) tác dụng với metanol (có mặt H2SO4 đặc xúc tác) tạo thành metyl salixilat; axit salixilic tác dụng với anhiđrit axetic tạo thành axit axetyl salixilic. Cho metyl salixilat và axit axetyl salixilic lần lượt tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng. 

Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

Câu 3 (2,0 điểm)

1. Khi thực hiện phản ứng este hoá 1 mol CH3COOH và 1 mol C2H5OH, lượng este lớn nhất thu được là 2/3 mol. Để đạt hiệu suất cực đại là 90% khi tiến hành este hoá 1 mol CH3COOH cần bao nhiêu mol C2H5OH?

Biết các phản ứng este hoá thực hiện ở cùng nhiệt độ.

2. Hấp thụ hoàn toàn 112 ml khí SO2 (đktc) cần dùng vừa đủ V lít dung dịch KMnO4 0,002M, thu được dung dịch X.

a) Viết phương trình hóa học ở dạng phân tử của phản ứng xảy ra và xác định giá trị của V.

b) Tính pH của dung dịch X. Biết 
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Câu 4 (1,75 điểm) 

1. Ðun nóng m gam hỗn hợp X gồm các chất có cùng một loại nhóm chức với 600 ml dung dịch NaOH 1,15M, thu được dung dịch Y chứa muối của một axit cacboxylic đơn chức và 15,4 gam hơi Z gồm các ancol. Cho toàn bộ Z tác dụng với Na dư, thu được 5,04 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch Y, nung nóng chất rắn thu được với CaO cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 7,2 gam một chất khí. Xác định giá trị của m.
2. Muối KClO4 được điều chế bằng cách điện phân dung dịch KClO3. Thực tế khi điện phân ở một điện cực, ngoài nửa phản ứng tạo ra sản phẩm chính là 
[image: image18.wmf]-
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 còn đồng thời xảy ra nửa phản ứng phụ tạo thành một khí không màu. Ở điện cực thứ hai chỉ xảy ra nửa phản ứng tạo ra một khí duy nhất. Hiệu suất tạo thành sản phẩm chính chỉ đạt 60%.

a) Viết các nửa phản ứng ở anot và catot.

b) Tính thể tích khí thoát ra ở catot, anot (đo ở đktc) khi điều chế được 332,4 gam KClO4.

Câu 5 (1,75 điểm) 

1. Sắp xếp (có giải thích) trình tự tăng dần tính axit của các chất sau:

(CH3)3Si-CH2-COOH; (CH3)3C-CH2-COOH; (CH3)3N+-CH2-COOH

2. Đun nóng vài giọt clorofom với lượng dư dung dịch NaOH, sau đó nhỏ thêm vài giọt dung dịch KMnO4 thấy hỗn hợp xuất hiện màu xanh. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

3. Trộn 15 ml dung dịch CH3COONa 0,03M với 30 ml dung dịch HCOONa 0,15M. Tính pH của dung dịch thu được. 

Biết pKa (CH3COOH) = 4,76 và pKa (HCOOH) = 3,75. 

Cho: H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23; Cl = 35,5; K = 39
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	Câu 1 
	2,0 điểm

	1. (1,0 điểm)
a) 2CuSO4 + 4NaI
[image: image19.wmf]¾¾®

 2CuI( + I2 + 2Na2SO4




b) Sn + 4H2SO4 (đặc) 
[image: image20.wmf]o

t

¾¾®

Sn(SO4)2 + 2SO2 + 4H2O

c) 2CrCl3 + 3Cl2 + 16NaOH 
[image: image21.wmf]¾¾®

 2Na2CrO4 + 12NaCl + 8H2O

d) NaHCO3 + Ca(OH)2 
[image: image22.wmf]1 : 1

¾¾®

 CaCO3( + NaOH + H2O

e) 2Fe(OH)3 + 6HI 
[image: image23.wmf]¾¾®

 2FeI2 + I2 + 6H2O

f) 2CrCl3  + Zn(dư) 
[image: image24.wmf]¾¾®

 2CrCl2 + ZnCl2 

g) 2Na2O2 + 2CO2 
[image: image25.wmf]¾¾®

 2Na2CO3 + O2 


h) Al4C3 + 4KOH + 12H2O 
[image: image26.wmf]¾¾®

 4K[Al(OH)4] + 3CH4
	Mỗi PTHH 0,25 điểm

	2. (1,0 điểm)
a) H2NCH2COONa + 2HCl(dư) 
[image: image27.wmf]¾¾®

ClH3NCH2COOH + NaCl

b) C6H5NH2 + NaNO2 + HCl 
[image: image28.wmf]o

t

¾¾®

C6H5OH + N2 + NaCl + H2O

  (anilin)

c) HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH + 2NaOH(dư) 
[image: image29.wmf]¾¾®


NaOOCCH2CH2CH(NH2)COONa + 2H2O

d) HOCH2[CHOH]4CHO + Br2 + H2O 
[image: image30.wmf]¾¾®

 HOCH2[CHOH]4COOH + 2HBr

e) CH3COOCHCl-CH3 + 2NaOH(dư) 
[image: image31.wmf]o

t

¾¾®

CH3COONa + CH3CHO + NaCl + H2O

f) CH3-CH=CH2 + HBr(khí) 
[image: image32.wmf]2
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 CH3CH2CH2Br 

g) HCOOCH=CH2 + 4Cu(OH)2 + 3NaOH(dư) 
[image: image33.wmf]o
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¾¾®

Na2CO3 + CH3COONa + 2Cu2O( + 6H2O
	Mỗi PTHH 0,25 điểm

	Câu 2 
	2,5 điểm

	1. (1,0 điểm)
1) 3Cu + 8HNO3 
[image: image34.wmf]¾¾®

 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

2) Cu(NO3)2 + H2S 
[image: image35.wmf]¾¾®

 CuS( + 2HNO3 

3) 2Cu(NO3)2 
[image: image36.wmf]o
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 2CuO  + 4NO2 + O2 

4) CuO + Cu 
[image: image37.wmf]o
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 Cu2O 

5) 3CuO + 2NH3 
[image: image38.wmf]o

t

¾¾®

 3Cu + N2 + 3H2O

6) 2Cu + O2 + 4HCl 
[image: image39.wmf]¾¾®

 CuCl2 + 2H2O

7) CuCl2 + 2NaOH 
[image: image40.wmf]¾¾®

 Cu(OH)2 + 2NaCl.

8) Cu(OH)2 + 4NH3 
[image: image41.wmf]¾¾®

 [Cu(NH3)4](OH)2
	Mỗi PTHH 0,25 điểm

	2. Chì không tan trong dung dịch axit sunfuric loãng vì tạo thành PbSO4 ít tan bám trên bề mặt ngăn cản sự tiếp xúc giữa chì và axit sunfuric.
	0,25 điểm

	Chì tan trong dung dịch axit sunfuric đặc, nóng vì xảy ra phản ứng:

Pb + 3H2SO4 (đặc) 
[image: image42.wmf]o
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Pb(HSO4)2 + SO2 + 2H2O
	0,25 điểm

	3. (1,0 điểm)
o-HOC6H4COOH + CH3OH 
[image: image43.wmf]¾¾¾¾®
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 o-HOC6H4COOCH3 + H2O

o-HOC6H4COOH + (CH3CO)2O 
[image: image44.wmf] 
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 o-CH3COOC6H4COOH + CH3COOH

o-HOC6H4COOCH3 + 2NaOH 
[image: image45.wmf]o
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 o-NaOC6H4COONa + CH3OH + H2O

o-CH3COOC6H4COOH + 3NaOH 
[image: image46.wmf]o
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 o-NaOC6H4COONa + CH3COONa + 2H2O
	Mỗi PTHH 0,25 điểm

	Câu 3 
	2,0 điểm

	1. (1,0 điểm)
                CH3COOH + HOCH2CH3 
[image: image47.wmf]¾¾®
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 CH3COOCH2CH3 + H2O

Tại thời điểm cân bằng: 1/3

  1/3

         2/3

     2/3 (mol)
	0,25 điểm

	KC = 
[image: image48.wmf]2
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	0,25 điểm

	Gọi số mol của ancol cần dùng là a (mol).

Trường hợp 1: Số mol CH3COOH lớn hơn CH3CH2OH, hiệu suất phản ứng tính theo ancol.

CH3COOH + HOCH2CH3 
[image: image49.wmf]¾¾®
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 CH3COOCH2CH3 + H2O
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       0,9a
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KC = 
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	Trường hợp 2: Số mol CH3COOH nhỏ hơn CH3CH2OH, hiệu suất phản ứng tính theo axit.

CH3COOH + HOCH2CH3 
[image: image51.wmf]¾¾®
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 CH3COOCH2CH3 + H2O

  0,1
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      0,9

     0,9 (mol)

KC = 
[image: image52.wmf]2
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	0,25 điểm

	2. (1,0 điểm)

[image: image53.wmf]2
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 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O 
[image: image54.wmf]¾¾®

 K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4 

0,005  ( 0,002 

    (  0,001    0,002

0,002 (mol)
	0,25 điểm

	V = 0,002/0,002 = 1.
	0,25 điểm
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 H+ +HSO4- 

0,002    0,002  0,002 (M)

HSO4- 
[image: image58.wmf]¾¾®
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 H+ + SO42- 

0,002-x    (0,002+x)
(0,003+x) (M)

Ta có: KC = 
[image: image59.wmf](0,002+x)(0,003+x)

(0,002-x)

 = 2.10-2 ( x ( 1,3.10-3 
	0,25 điểm

	[H+] = 2.10-3 + 1,3.10-3 = 3,3.10-3 (M) 

( pH = 2,48
	0,25 điểm

	Câu 4  
	1,75 điểm

	1. (1,0 điểm)

[image: image60.wmf]NaOH

n= 0,69 mol

; 
[image: image61.wmf]2
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Gọi công thức trung bình của các chất trong hỗn hợp Y là (RCOO)nR’.

(RCOO)nR’ + nNaOH 
[image: image62.wmf]¾¾®

 nRCOONa + R’(OH)n 
(1)

  a 

   an

       an
       a
(mol)

R’(OH)n + nNa 
[image: image63.wmf]¾¾®

 R’(ONa)n + n/2 H2  
    a 




  an/2
	0,25 điểm

	Theo bài ra ta có: an/2 = 0,225 ( an = 0,45

( 
[image: image64.wmf]NaOH (

n= 0,69 - 0,45 = 0,24 mol

d­)


	0,25 điểm

	RCOONa + NaOH 
[image: image65.wmf]0
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 RH   +   Na2CO3 

 0,24
(   0,24   (    0,24 (mol)

MRH = 7,2/0,24 = 30 ( MR = 29.
	0,25 điểm

	Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

m + mNaOH phản ứng (1) = mRCOONa + mancol ( m = 0,45.96 + 15,4 – 0,45.40 = 40,6.

(Nếu học sinh viết phản ứng của este đơn chức, nếu cho kết quả đúng chỉ được 0,25 điểm)
	0,25 điểm

	2. (0,75 điểm)
Phản ứng chính: anot: ClO3- + H2O → ClO4 - + 2H+ + 2e

   



catot: 2H2O + 2e → H2 + 2OH-




Phản ứng phụ: anot: 2H2O → 4H+ + O2 + 4e

   


  catot: 2H2O + 2e → H2 + 2OH-
	0,25 điểm
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Khí ở catot là hyđro: 
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	Khí ở anot là oxy: 
[image: image70.wmf]2
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	Câu 5
	1,75 điểm

	1.  (0,5 điểm)
Tính axit: (CH3)3Si-CH2-COOH < (CH3)3C-CH2-COOH < (CH3)3N+-CH2-COOH
	0,25 điểm  

	Giải thích: Nhóm thế (CH3)3N+-CH2- gây hiệu ứng –I, nhóm thế (CH3)3C-CH2- và nhóm thế (CH3)3Si-CH2- gây hiệu ứng + I nhưng nhóm thế (CH3)3Si-CH2- gây hiệu ứng +I lớn hơn. 
	0,25 điểm  

	2. (0,5 điểm)
CHCl3 + 3NaOH 
[image: image72.wmf]¾¾®

 HCOONa + 3NaCl + H2O 
	0,25 điểm  

	HCOONa + 2KMnO4 + 3NaOH 
[image: image73.wmf]¾¾®

 2Na2MnO4 + K2CO3 + 2H2O 
	0,25 điểm  

	3. (0,75 điểm)
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Các cân bằng:

H2O 
[image: image76.wmf]¾¾®
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 H+ + OH-



         Kw = 10-14 (1)

CH3COO- + H2O 
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 CH3COOH + OH-
  Kb = 10-14/10-4,76 = 10-9,24
(2)

HCOO- + H2O 
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 HCOOH + OH-
     Kb’ = 10-14/10-3,75 = 10-10,25 (3)

Do
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	0,25 điểm  

	Theo định luật bảo toàn proton, ta có: h = [H+] = [OH-] - [CH3COOH] - [HCOOH]
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	Chấp nhận [CH3COO-] = 0,01M; [HCOO-] = 0,1M và thay vào (4) để tính h:
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